Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật. 

Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt để đánh giá về kỹ thuật.
E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt. 

	Nội dung đánh giá
	Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt

	1. Về phạm vi cung cấp chủ yếu

	1.1 Số lượng cung cấp
	Số lượng các mặt hàng cung cấp đầy đủ theo yêu cầu của E-HSMT 
	Đạt


	
	Không đủ số lượng theo yêu cầu của E-HSMT 
	Không đạt

	1.2. Chủng loại cung cấp
	Chủng loại cung cấp đúng theo yêu cầu của E-HSMT 
	Đạt


	
	Chủng loại cung cấp không đúng theo yêu cầu của E-HSMT 
	Không đạt

	2. Đặc tính kỹ thuật của hàng hóa

	2.1. Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa. Nhà thầu phải kê khai đầy đủ thông tin về thông số kỹ thuật, nguồn gốc xuất xứ, nhà sản xuất, ký mã hiệu/model (nếu có) của hàng hóa do nhà thầu đề xuất theo mẫu quy định tại Chương V, E-HSMT. 
	- Nhà thầu kê khai đầy đủ thông tin cho các chủng loại hàng hóa đáp ứng hoặc đáp ứng tốt hơn theo yêu cầu trong E-HSMT. 

- Có Catalogue hoặc tài liệu mô tả về đặc tính, thông số kỹ thuật, tờ thông tin của hàng hóa gửi kèm theo E-HSDT. Catalogue, tài liệu kỹ thuật được sử dụng bằng Tiếng Anh hoặc Tiếng Việt. Trường hợp các tài liệu này bằng tiếng nước ngoài khác thì phải đính kèm bản dịch tiếng Việt và nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác nội dung bản dịch. Bản dịch tiếng Việt có thể dịch toàn bộ tài liệu hoặc tóm tắt nội dung nhưng phải chứng minh được hàng hoá đáp ứng đầy đủ các yêu cầu tại Chương V của E-HSMT.
	Đạt


	
	- Nhà thầu không kê khai hoặc kê khai không đầy đủ thông tin cho các chủng loại hàng hóa hoặc có kê khai nhưng không đáp ứng theo yêu cầu trong E-HSMT. 

- Không có Catalogue hoặc tài liệu mô tả về đặc tính, thông số kỹ thuật, tờ thông tin của hàng hóa gửi kèm theo E-HSDT. Catalogue, tài liệu kỹ thuật được sử dụng bằng Tiếng Anh hoặc Tiếng Việt. Trường hợp các tài liệu này bằng tiếng nước ngoài khác thì phải đính kèm bản dịch tiếng Việt và nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác nội dung bản dịch. Bản dịch tiếng Việt có thể dịch toàn bộ tài liệu hoặc tóm tắt nội dung nhưng phải chứng minh được hàng hoá đáp ứng đầy đủ các yêu cầu tại Chương V của E-HSMT.
	Không đạt

	2.2. Tính hợp lệ của hàng hóa chào thầu. Nhà thầu có văn bản cam kết của nhà thầu được người đại diện pháp luật của Nhà thầu hoặc người đại diện liên danh hoặc người đại diện theo ủy quyền ký (Trường hợp người đại diện theo ủy quyền ký phải đính kèm văn bản ủy quyền), bao gồm đầy đủ các nội dung sau: 

- Cam kết có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu tại Mục 1.2. Yêu cầu về kỹ thuật thuộc Chương V của E-HSMT. 

- Cam kết tất cả hàng hóa cung cấp mới 100%, sản xuất từ tháng 01/2025, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.

 - Cam kết đối với hàng hóa nhập khẩu: nhà thầu phải cung cấp đầy đủ các tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hoá (như chứng nhận CO hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương), chứng nhận chất lượng hàng hóa (như chứng nhận CQ hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương), hóa đơn tài chính theo quy định khi giao hàng. 

- Cam kết đối với hàng hóa trong nước, phải có: phiếu xuất hàng hóa, chứng nhận chất lượng hàng hóa 
	Nhà thầu có văn bản cam kết với đầy đủ các nội dung theo yêu cầu của E- HSMT
	Đạt

	
	Nhà thầu không có văn bản cam kết hoặc có văn bản cam kết nhưng không nêu đầy đủ các nội dung hoặc có ≥ 01 nội dung cam kết không đáp ứng theo yêu cầu.
	Không đạt

	3. Giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, cài đặt hàng hóa.

	Tính hợp lý và hiệu quả kinh tế của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, triển khai.
	- Có biện pháp tổ chức cung cấp  hàng hóa hợp lý, khả thi; bố trí phương tiện vận chuyển là tàu, xà lan, ô tô sitec có đủ điều kiện pháp lý theo quy định. Cho bên mua quyết định về phương tiện vận chuyển và phương pháp giao nhận tại kho bên mua.
- Cho bên mua gửi hàng (không tính phí, không tính hao hụt) khi bên mua chưa sẵn sàng sức chứa. Cho bên mua gửi hàng đến sau 31/12/2025 không vượt quá về số lượng được quy định trong hợp đồng.

- Cho bên mua lấy hàng chia thành các đợt theo tháng/tuần/ngày. Cho bên mua thay đổi đột xuất kế hoạch lấy hàng và số lượng hàng đã thông báo trước.  

- Nhà thầu có khả năng giao hàng 24/24 kể cả các ngày nghỉ lễ trong năm; có thể chia nhỏ làm nhiều lần giao hàng trong ngày (mỗi lần tối thiểu 10 m3). Có khả năng giao hàng trong vòng 24 giờ kể từ khi bên mua yêu cầu.
- Người và phương tiện vận chuyển hàng hóa đáp ứng và chấp hành nghiêm Quy định, Quy chế ra, vào căn cứ quân sự. (Nội dung này bên mời thầu sẽ hướng dẫn trực tiếp các thủ tục liên quan).

- Hàng hóa được đưa vào có: chứng từ (phiếu xuất kho, phân tích chất lượng xăng dầu,...), hóa đơn kèm phương tiện vận chuyển.
- Nhà thầu có khả năng phối hợp cùng bên mời thầu để hoàn thiện các thủ tục, giấy tờ về việc ra vào căn cứ quân sự.

- Nhà thầu đáp ứng được các tiêu chuẩn về Quy định phòng cháy chữa cháy nói chung và Quy định phòng cháy chữa cháy của Bộ Quốc phòng nói riêng.
	Đạt

	
	- Không có đầy đủ các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp hoặc có nhưng không hợp lý. (không có phương án thuyết minh cụ thể)
	Không đạt

	4. Tiến độ cung cấp hàng hóa

	4.1 Tiến độ bàn giao thiết bị, đào tạo hướng dẫn sử dụng
	- Đề xuất thời gian thực hiện không vượt quá 07 ngày (bao gồm cả ngày nghỉ và ngày lễ)
	Đạt

	
	- Đề xuất thời gian thực hiện không quá 07 ngày (bao gồm cả ngày nghỉ và ngày lễ)
	Không đạt

	4.2 Bảng tiến độ cung cấp hàng hóa hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.
	- Có bảng tiến độ chi tiết, trong đó phải thể hiện rõ các mốc thời gian bắt đầu - kết thúc của từng nội dung công việc, tuy nhiên tổng tiến độ không vượt thời gian theo quy định của E-HSMT.
	Đạt

	
	- Không có bảng tiến độ cung cấp hàng hóa hoặc có bảng tiến độ cung cấp hàng hóa nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật, thời gian thi công vượt so với yêu cầu của E-HSMT.
	Không đạt

	5. Bảo hành, sửa chữa hư hỏng

	5.1 Thời gian bảo hành, sửa chữa hư hỏng cho toàn bộ hàng hoá kể từ ngày bàn giao đưa vào sử dụng. Nhà thầu cung cấp bảng cam kết để chứng minh.
	- Có cam kết có nhân sự phối hợp làm việc trao đổi trực tiếp xử lý các yêu cầu phát sinh trong quá trình sử dụng không quá 08 giờ kể từ thời gian nhận được yêu cầu hỗ trợ của chủ đầu tư.
	Đạt

	
	- Không có cam kết hoặc cam kết có nhân sự phối hợp làm việc trao đổi trực tiếp xử lý các yêu cầu phát sinh trong quá trình sử dụng > 08 giờ kể từ thời gian nhận được yêu cầu hỗ trợ của chủ đầu tư.
	Không đạt

	5.2. Phương án bảo hành:
	- Nhà thầu có phương án bảo hành, thời gian thực hiện bảo hành khi có sự cố trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông tin yêu cầu bảo hành của Chủ đầu tư
	Đạt

	
	- Nhà thầu không có phương án bảo hành, thời gian thực hiện bảo hành khi có sự cố hoặc: 

- Nhà thầu có phương án bảo hành, thời gian thực hiện bảo hành khi có sự cố nhưng cử cán bộ kỹ thuật có mặt để khắc phục sự cố trong thời gian > 24 giờ kể từ khi nhận được thông tin yêu cầu bảo hành để khắc phục sự cố của Chủ đầu tư
	Không đạt

	5.3 Thu hồi hàng hóa (Nhà thầu cung cấp bản cam kết về về thu hồi sản phẩm).
	- Cam kết thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền mà nguyên nhân không do lỗi của bên mời thầu. 

- Cam kết cung cấp lại toàn bộ các sản phẩm để thay thế các sản phẩm bị thu hồi đáp ứng yêu cầu chất lượng.
	Đạt

	
	- Không cam kết thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền mà nguyên nhân không do lỗi của bên mời thầu hoặc 

- Không cam kết cung cấp lại toàn bộ các sản phẩm để thay thế các sản phẩm bị thu hồi đáp ứng yêu cầu chất lượng
	Không đạt

	5. Uy tín của nhà thầu

	Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó trong thời gian 03 năm gần đây (tính từ thời điểm 01/01/2022) (Nhà thầu lập bản cam kết, trường hợp cam kết không trung thực sẽ bị đánh giá là gian lận
	- Không có hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở hợp đồng do lỗi của nhà thầu (Trường hợp chậm tiến độ hoặc bỏ dở không do lỗi của nhà thầu phải có văn bản xác nhận của Chủ đầu tư để chứng minh). 

- Nhà thầu không bị cơ quan có thẩm quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động sản xuất kinh doanh. 

- Nhà thầu không bị Cơ quan, Tổ chức hoặc Đơn vị nào kết luật đánh giá có hành vi không trung thực theo quy định tại Điểm c Khoản 4 Điều 89 Luật đấu thầu khi tham gia dự thầu. 

- Trong quá trình dự thầu trước đây nhà thầu không sử dụng tài liệu giả mạo, không hợp lệ khi tham dự thầu.
	Đạt

	
	Có hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở hợp đồng do lỗi của nhà thầu (Trường hợp chậm tiến độ hoặc b dở không do lỗi của nhà thầu không có văn bản xác nhận của Chủ đầu tư để chứng minh). 

- Nhà thầu bị cơ quan có thẩm quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động sản xuất kinh doanh. 

- Nhà thầu bị Cơ quan, Tổ chức hoặc Đơn vị nào kết luật đánh giá có hành vi không trung thực theo quy định tại Điểm c Khoản 4 Điều 89 Luật đấu thầu khi tham gia dự thầu.

- Trong quá trình dự thầu trước đây nhà thầu sử dụng tài liệu giả mạo, không hợp lệ khi tham dự thầu.
	Không đạt


2. Yêu cầu tài liệu chứng minh các nội dung sau

	1
	Điều kiện kinh doanh của Nhà thầu


	Nhà thầu có đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu theo quy định của Nghị định 83/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03/09/2014 về kinh doanh xăng dầu.
	Đạt
	Tài liệu chứng minh: Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán xăng dầu được cơ quan chức năng cấp theo quy định của Nghị định 83/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ; Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03/09/2014 về kinh doanh xăng dầu

	
	
	Nhà thầu không đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu theo quy định của Nghị định 83/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03/09/2014 về kinh doanh xăng dầu.
	Không đạt
	

	2
	Hệ thống Phòng thử nghiệm được công nhận theo TCVN ISO/IEC 17025
	Có sở hữu/đi thuê phòng thử nghiệm theo TCVN ISO/IEC 17025
	Đạt 
	Yêu cầu tài liệu: Cung cấp địa chỉ phòng kiểm tra thử nghiệm.



	
	
	Không sở hữu/đi thuê phòng thử nghiêm theo TCVN ISO/IEC 17025
	Không đạt
	

	3
	Hệ thống kho chứa
	Có kho thuộc sở hữu của doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc đi thuê sử dụng có dung tích ≥ 3.000 m3. Cho gửi hàng tại kho không tính phí, hao hụt  đến hết 31/12/2025.
	Đạt
	Yêu cầu tài liệu: Tài liệu chứng minh kho thuộc sở hữu của doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc đi thuê sử dụng (hồ sơ thiết kế, hợp đồng thuê,… hoặc tài liệu tương đương khác; trong đó nêu cụ thể địa điểm xây dựng, lắp đặt)

	
	
	Không có kho thuộc sở hữu của doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc đi thuê sử dụng có dung tích ≥ 3.000 m3.

Tính phí gửi hàng tại kho, hao hụt đến hết 31/12/2025.
	Không đạt
	

	4
	Phương tiện vận chuyển
	Có cam kết bảo đảm phương tiện vận chuyển xăng dầu theo yêu cầu của bên mua (vận chuyển theo đường bộ và đường thủy). Đối với xe xitec có tổng năng lực vận chuyển đối với xe xitec ≥ 100 m3/ngày (tương đương với lượng cấp phát nhiên liệu bình quân/ngày của bên mua); đối với tàu dầu có dung tích lớn hơn khối lượng hàng theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt.
	Đạt
	Yêu cầu tài liệu: Cung cấp đăng ký đăng kiểm; hợp đồng thuê xe,... hoặc các giấy tờ có giá trị tương đương khác

	
	
	Có cam kết bảo đảm phương tiện vận chuyển xăng dầu theo yêu cầu của bên mua (vận chuyển theo đường bộ và đường thủy): đối với xe xitec có tổng năng lực vận chuyển đối với xe xitec < 100 m3/ngày (tương đương với lượng cấp phát nhiên liệu bình quân/ngày của bên mua); đối với tàu dầu có dung tích nhỏ hơn khối lượng hàng theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt.
	Không đạt
	

	5
	An toàn về phòng chống cháy nổ của phương tiện vận chuyển.
	Các phương tiện vận chuyển phải có giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ
	Đạt
	Yêu cầu tài liệu: Cung cấp Giấy phép vận chuyển hàng hoá nguy hiểm về cháy, nổ

	
	
	Không có Giấy phép vận chuyển hàng hoá nguy hiểm về cháy, nổ
	Không đạt
	

	6
	Năng lực cán bộ công nhân viên tham gia vận chuyển,  bàn giao hàng hóa (trực tiếp kinh doanh)
	Cán bộ công nhân viên tham gia vận chuyển,  bàn giao hàng hóa được đào tạo, huấn luyện (có chứng chỉ) về nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy  và bảo vệ môi trường.
	Đạt
	Yêu cầu tài liệu: Các chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy  và CNCH

	
	
	Cán bộ công nhân viên tham gia vận chuyển,  bàn giao hàng hóa không được đào tạo, huấn luyện (không có chưng chỉ) về nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy  và bảo vệ môi trường.
	Không đạt
	

	7
	Nhà thầu phải liên hệ với Bên mời thầu để xác nhận cách thức cung cấp hàng hoá đảm bảo an toàn bí mật, không làm ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị quân đội 
	Trước thời điểm đóng thầu, các nhà thầu tham dự phải liên hệ với Bên mời thầu theo số điện thoại 0866.999.545 cử đại diện đến làm việc và cùng ký vào biên bản xác nhận cách ra vào đơn vị quân đội, thủ tục qua cửa, bàn giao nhập kho, nghiệm thu hàng hoá, đảm bảo tính an toàn, bí mật của đơn vị quân đội.
	Đạt
	Yêu cầu tài liệu: Biên bản xác nhận thủ tục ra vào căn cứ quân sự Cam Ranh.

	
	
	Không liên hệ với Bên mời thầu hoặc không đến làm việc, không hoàn thành hoặc không cùng ký vào biên bản để xác nhận cách ra vào đơn vị quân đội, thủ tục qua cửa, bàn giao nhập kho, nghiệm thu hàng hóa, đảm bảo tính an toàn bí mật của đơn vị quân đội.
	Không đạt
	


 

	Kết luận
	Đạt tất cả các nội dung nêu trên
	Đạt

	
	Không đạt bất kỳ nội dung nào nêu trên
	Không đạt


Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.


E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.
